
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

08/07/2017 Bà Bùi Thị Kiều Thu - Dalat 300 000

15/07/2017 Ông Lê Đình Tý - Dalat 100 000

Ông Phan Hùng Bình Nam - USA 3 000 000

0 3 400 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/07/2017 Cô Thu + anh Nhân - Hùng Vương dầu ăn lít 5

gạo kg 50

MTQ ẩn danh - Dalat gạo kg 100

08/07/2017 Chị Chiến - Dalat khoai tây kg 10

Chị Thúy An - Phạm Ngũ Lão khoai lang kg 15

Chị Loan - Dalat trứng vịt quả 200

Chị Liên - Dalat cà tím + bí ngồi kg 10

11/07/2017 Cô Thoại Anh - Dalat thịt heo kg 5

Anh Sinh - Đa Git dưa leo kg 16

13/07/2017 Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 100

Chị Chiến - Dalat khoai tây kg 10

15/07/2017 Bác Hoa - Thi Sách su su kg 15

18/07/2017 Cô Trúc - Lạc Dương dưa leo kg 6

Cô Thoại Anh - Dalat thịt heo kg 4

Bác Bích- Dalat bí đỏ kg 15

Chị Chiến - Dalat khoai tây kg 10

20/07/2017 Chị Cam - Chợ Dalat dầu ăn lít 10

Bà Hạnh -Dalat ớt chuông kg 10

Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 80

Chùa Tuệ Quang bó xôi kg 20

22/07/2017 Bà Thanh - Dalat gạo kg 25

Cô Thoại Anh - Dalat tôm tươi kg 3

Ông Khang - Phan Bội Châu chuối kg 10

Diệp Thị Lát - Dalat gạo kg 200

25/07/2017 Cô Thoại Anh - Dalat thịt gà kg 10

27/07/2017 Cô Thoại Anh - Dalat thịt heo kg 5

Chùa Vạn Hạnh tỏi tây kg 10

cà chua kg 5

Chị Chiến - Dalat khoai tây kg 10

29/07/2017 Chị Nhung - Nguyễn Công Trứ gạo kg 100

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 3 400 000



Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 475

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 172

Thực phẩm tươi sống kg 27

Đậu khuôn miếng 180

Trứng quả 200

Dầu ăn lít 15


